
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1
HTV-

00157689
Bùi Thu Ngân 06/09/1992 Kỹ sư Quản lý xây dựng Định giá xây dựng II

2
HTV-

00183321
Nguyễn Mạnh Hà 21/02/1982

Kỹ sư Xây dựng ngành 
Kinh tế xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Định giá xây dựng III
Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

4
HTV-

00183323
Trần Hải Yến 16/06/1998 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

5
HTV-

00183324
Hồ Quang Duy 26/12/1997 Kỹ sư Quản lý xây dựng Định giá xây dựng III

6
HTV-

00093875
Cao Xuân Dược 25/02/1981

Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường sắt

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

8
HTV-

00027908
Đặng Xuân Hóa 10/04/1975

Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

9
HTV-

00173152
Chế Thị Ngọc 
Trâm

09/09/1995
Kỹ sư Kỹ thuật môi 
trường

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

II

11
HTV-

00173156
Phạm Trung Hiếu 24/12/1992

Kỹ sư Kỹ thuật Hạ tầng 
Đô thị

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

12
HTV-

00183325
Phùng Văn Tịch 05/04/1975

Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

13
HTV-

00043827
Trần Văn Hiếu 25/04/1991

Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

III

15
HTV-

00043826
Lê Thế Anh 12/06/1988

Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

16
HTV-

00183327
Võ Lê Hải Linh 01/02/1986

Kỹ sư Điện công nghiệp 
và dân dụng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

II

17
HTV-

00183328
Nguyễn Thị Linh 10/08/1994

Kỹ sư Kỹ thuật tài 
nguyên nước

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

18
HTV-

00183329
Nguyễn Văn Tuấn 08/07/1996

Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện 
tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

19
HTV-

00179210
Nguyễn Chí Thừa 18/11/1992

Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

20
HTV-

00014756
Nguyễn Thị Hạnh 30/01/1982 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

III

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

HTV-
00049958

HTV-
00143021

HTV-
00183326

HTV-
00183330

14 Hồ Văn Phú 17/11/1982
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Xây dựng Cầu đường

21
Nguyễn Thùy 
Dung

15/08/1974
Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc công trình

7 Lê Nam Thắng 08/11/1978
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường bộ ngành Xây 
dựng Cầu Đường

10 Nguyễn Văn Uyển 20/12/1989
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật giao thông

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III  Đợt 02/2024

(Kèm theo Quyết định số 08/ 2024/QĐ-VECAS ngày 31 tháng 01 năm 2024)

3 Nguyễn Việt Anh 15/07/1996 Kỹ sư Kinh tế xây dựng
HTV-

00183322



22
HTV-

00183331
Vũ Thị Hoài 28/09/1996

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

23
HTV-

00029576
Tống Thị Thúy 
Hằng

01/11/1992 Cử nhân kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

24
HTV-

00183332
Phạm Phúc Thuận 17/07/1998 Kỹ sư Quản lý xây dựng Định giá xây dựng III

25
HTV-

00183333
Nguyễn Quang 
Huy

05/02/1998 Kỹ sư Quản lý xây dựng Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình III

27
HTV-

00029456
Nguyễn Đức Ngọc 18/04/1976

Kỹ sư Thủy lợi, ngành 
Công trình thủy điện

Thiết kế kết cấu công trình II

28
HTV-

00183335
Bạch Ngọc Tùng 12/09/1987

Kỹ sư Kỹ thuật Hạ tầng 
Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

29
HTV-

00183336
Nguyễn Văn Lâm 03/06/1984

Kỹ sư Đô thị ngành Kỹ 
thuật Hạ tầng Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

30
HTV-

00123549
Trịnh Ngọc Thơm 29/01/1973

Kỹ sư Thủy lợi ngành 
Công trình Thủy điện

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

III

31
HTV-

00066149
Trần Văn Trọng 06/02/1976

Kỹ sư Thủy lợi ngành 
Công trình Thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

III

32
HTV-

00008938
Phạm Phú Bình 19/07/1955

Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

II

33
HTV-

00183337
Trịnh Văn Hải 03/06/1990 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Thiết kế kết cấu công trình II

34
HTV-

00087964
Hoàng Thị Hoài 
Thương

07/06/1991
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

35
HTV-

00183338
Nguyễn Văn Tuỳ 09/09/1978

Kỹ sư xây dựng ngành 
Cấp thoát nước

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật cấp nước – thoát nước

II

36
HTV-

00023013
Trần Văn Phong 05/05/1974

Kỹ sư xây dựng ngành 
Cấp thoát nước

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật cấp nước – thoát nước

II

37
HTV-

00144545
Trương Công 
Thiện

31/10/1972
Kỹ sư Đô thị ngành Cấp 
thoát nước

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật cấp nước – thoát nước

II

38
HTV-

00014346
Trương Nữ Như 
Ngọc

06/12/1989 Kỹ sư Cấp thoát nước
Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật cấp nước – thoát nước

II

39
HTV-

00174203
Phạm Văn Hoàng 17/12/1976 Cử nhân Địa chính Khảo sát địa hình II

40
HTV-

00183339
Hồ Văn Thạnh 14/07/1978 Kỹ sư Cơ khí Động lực Thiết kế cơ - điện công trình II

41
HTV-

00107066
Trần Phan 
Nguyên Thanh

09/01/1986
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng & Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

42
HTV-

00183340
Đặng Quốc Việt 25/02/1996 Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Thiết kế kết cấu công trình II

43
HTV-

00183341
Nguyễn Văn 
Tuyển

24/01/1994
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

44
HTV-

00144548
Lưu Ngọc Tuấn 28/03/1979 Kỹ sư Điện kỹ thuật Thiết kế cơ - điện công trình II

45
HTV-

00037911
Phan Tấn 25/12/1983

Kỹ sư Công nghệ ngành 
Xây dựng Dân dụng & 
CN

Thiết kế kết cấu công trình II

46
HTV-

00183342
Phạm Văn Thoại 14/03/1984

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

47
HTV-

00183343
Nguyễn Minh 
Tuấn Anh

20/03/1988
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng & Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

48
HTV-

00075172
Lê Anh Việt 25/10/1987

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

III

49
HTV-

00183344
Nguyễn Quang 
Định

15/04/1997
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

50
HTV-

00067608
Lê Anh Dương 25/11/1976

Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

II

HTV-
00183334

26
Nguyễn Đức 
Hưng

24/07/1994
Cao đẳng Công nghệ Kỹ 
thuật công trình xây dựng



51
HTV-

00183345
Trần Lê Minh 23/11/1998

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

52
HTV-

00136373
Trần Hồng Thái 16/04/1983

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

III

54
HTV-

00078257
Dư Hiếu Nghĩa 12/05/1989

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

II

55
HTV-

00108607
Phan Xuân Dũng 13/12/1994

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình phục vụ NN&PTNT (thủy lợi, đê 
điều)

II

57
HTV-

00183348
Nguyễn Viết Võ 19/11/1982 Cử nhân Địa chính Khảo sát địa hình III

58
HTV-

00087965
Võ Hữu Thiên 08/09/1981

Kỹ sư Cầu đường ngành 
Kỹ thuật xây dựng công 
trình

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

59
HTV-

00028901
Nguyễn Hưng 24/08/1977 Kỹ sư Điện Kỹ thuật Thiết kế cơ - điện công trình II

60
HTV-

00137005
Nguyễn Đức 
Thiện

06/12/1996
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
môi trường

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

61
HTV-

00130942
Trần Ngọc Cường 06/08/1996

Kỹ sư ngành kỹ thuật 
điện (Điện công nghiệp)

Thiết kế cơ - điện công trình II

Định giá xây dựng II
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

63
HTV-

00029615
Lê Hoàng Khang 29/08/1982

Kỹ sư xây dựng ngành 
cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

64
HTV-

00183349
Trần Đặng Hoàng 28/3/1987

Kỹ sư Giao thông chuyên 
ngành Cầu và Hầm giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu – Hầm

II

65
HTV-

00005166
Đỗ Văn Hùng 03/05/1986

Kỹ sư Xây dựng Cầu 
hầm ngành Xây dựng 
Cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu – Hầm

II

66
HTV-

00183350
Trịnh Đình Phú 22/06/1992

Kỹ sư Cơ sở hạ tầng giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu – Hầm

II

67
HTV-

00160672
Hoàng Tuấn 
Cường

22/09/1983 Kỹ sư Điều khiển tự động Định giá xây dựng III

68
HTV-

00006331
Hoàng Ngọc Dũng 05/11/1986

Kỹ sư Xây dựng Cầu-
Hầm ngành Xây dựng 
Cầu - Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu – Hầm

II

69
HTV-

00048861
Nguyễn Thế Việt 11/02/1991

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu – Hầm

II

70
HTV-

00183351
Phạm Minh Hiếu 07/08/1998

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

71
HTV-

00183352
Phạm Quốc Việt 24/04/1990

Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật điện, điện tử

Thiết kế cơ – điện công trình III

72
HTV-

00099817
Vũ Thị Thương 
Huyền

28/10/1995 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

73
HTV-

00039952
Trương Nguyễn 
Trường Lâm

26/02/1980
Kỹ sư Công nghệ Điện 
tử- Viễn thông

Thiết kế cơ – điện công trình II

HTV-
00183347

HTV-
00021910

HTV-
00183346

56 Phạm Trường 01/07/1982
Kỹ sư Thủy lợi ngành 
Công trình thủy lợi

62 Trần Sỹ Minh 09/11/1975
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

53 Đậu Quang Huy 21/07/1991
Kiến trúc sư Quy hoạch 
Đô thị


